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TÓM TẮT 

Bằng cách áp dụng các phương pháp và công nghệ lọc có sẵn trên thị 

trường, nghiên cứu đã lắp đặt thành công mô hình sản xuất nước deion cho 

phòng thí nghiệm hóa lý của Khoa Khoa học Cơ bản. Hệ thống sản xuất nước 

deion có công suất 5 Lít/giờ và có thể lọc được tối đa 1000 Lít nước deion trước 

khi thay thế vật liệu. Mô hình chỉ có giá lắp đặt khoảng 30 triệu đồng. Vì thế, 

nghiên cứu đã giải quyết vấn đề giá thành quá cao của các máy lọc nước deion 

hiện đang bán trên thị trường. Với nghiên cứu này, các phòng thí nghiệm tại 

Trường Đại học Trà Vinh sẽ được sử dụng máy lọc nước deion với chi phí thấp 

trong tương lai. Góp phần giảm các chi phí khi sử dụng các máy chưng cất 

nước.Từ đó, nâng cao chất lượng các thí nghiệm, cũng như các hoạt động phân 

tích liên quan đến nước. 

Từ khóa: Deion, nước siêu tinh khiết, hệ thống lọc nước deion. 
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ABSTRACT 

By using the avalailable methods and commercial technologies on the 

market, this research is represented the successful installation of new model for 

deionized water (DI water) production in the physical chemistry laboratory of 

the School of Basic Science. The DI water system can be produced about 10 

liter per hour and has a capablity of demineralization of around 1000 liters 

before replacing the purified membrane. This model was costed about 30 

milion VND. Therefore, this research has been provided new purified water 

platform, which is cost-effective in comparison with the current DI water 

purifiers on the market. Based on this research, all of laboratories at Tra Vinh 

University will be eqquiped with the low cost and high quality of DI water 

filters in the future. Leading to enhance the quality of experiment as well as 

analyzed activities. 

Keywords: Deion, ultra-purity water, deion water system. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Hầu hết các hoạt động nghiên cứu khoa học đều có tiền thân từ các phòng 

thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm lại không thể thiếu nước tinh khiết cho các 

hoạt động pha chế, phân tích, tẩy rửa,…Với số lượng phòng thí nghiệm đa dạng 

như: Trung tâm phân tích – kiểm nghiệm TVU, phòng thí nghiệm Khoa Hóa 

học Ứng dụng, phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Cơ Bản, các phòng thí nghiệm 

Khoa Nông nghiệp Thủy sản, Khoa Y Dược,…thì lượng nước tinh khiết cần 

thiết cho nhu cầu thực tập, nghiên cứu và phân tích là rất lớn. Hơn nữa, Phòng 

khám đa khoa của Trường Đại học Trà Vinh cũng sẽ tiêu thụ nước tinh khiết 

rất lớn trong tương lai. 

Hiện tại, nguồn nước tinh khiết cung cấp cho các bộ phận của Trường bắt 

nguồn từ các thiết bị chưng cất 01 lần và 02 lần như: 01 máy chưng cất 02 lần 

tại Khoa Hóa học Ứng dụng, 02 máy chưng cất 02 lần tại Khoa Nông nghiệp 

Thủy Sản, 01 máy chưng cất 01 lần tại Khoa Khoa học Cơ bản, 01 máy chưng 

cất 02 lần và 02 máy chưng cất 01 lần tại Khoa Y Dược. Tuy nhiên, máy cất 

nước tiêu thụ điện năng rất lớn (3kw/điện trở), tiêu hao lượng nước rất nhiều 

(60 lít nước/01 lít nước cất) nhưng công suất lại rất thấp (4 – 5 lít/giờ). Vì vậy, 

với số lượng máy cất nước hiện có tại Trường Đại học Trà Vinh sẽ tiêu tốn 

lượng kinh phí rất lớn hàng năm [7]. Bên cạnh đó, máy cất nước còn gây tốn 

kém với các chi phí kèm theo: hệ thống lọc vôi đầu nguồn, vệ sinh điện trở định 

kỳ, dễ gây cháy nổ khi ngừng cấp nước đột xuất,… 

Chính vì các bất lợi của các thiết bị chưng cất nước, nên các thiết bị lọc 

nước Deion đã được đầu tư thay thế nhằm giảm tiêu tốn điện năng, giảm nước 

thải và chất lượng nước đầu ra cao hơn nước cất như: 01 máy tại Khoa Nông 

nghiệp Thủy sản, 01 máy tại Khoa Hóa học Ứng dụng. Nhưng kinh phí đầu tư 

các hệ thống này quá cao (160 triệu/máy lọc nước 5 lít/giờ so với 80 triệu/máy 

cất nước 02 lần có cùng công suất). 

“Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion” được thực hiện để giảm giá thành 

từ 160 triệu xuống còn khoảng 50 triệu đối với hệ thống lọc nước Deion cùng 

công suất trên thị trường. Từ đó, mở rộng đầu tư mô hình lọc nước Deion cho 

các phòng thí nghiệm và Phòng khám đa khoa tại Trường Đại học Trà Vinh. 

Thành công của nghiên cứu sẽ giúp Trường Đại học Trà Vinh tiết kiệm được 

một lượng lớn điện năng và nước sinh hoạt trong quá trình tự chủ kinh tế. Đồng 
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thời tạo ra mô hình sản phẩm hệ thống lọc nước Deion mang thương hiệu riêng 

của Trường để cung cấp cho các Trường Đại học, Trung tâm thí nghiệm và các 

bệnh viện trên toàn quốc. 

2. Tổng quan nghiên cứu: 

2.1. Nghiên cứu trong nước: 

Theo nghiên cứu của Vũ Thế Ninh cho thấy  nhựa trao đổi ion Lewatit 

mono S108 có khả năng loại bỏ cation Ca2+, Mg2+ từ dung dịch cho thấy quá 

trình vận hành đơn giản, hiệu quả xử lí cao, chi phí vận hành và tái sinh thấp. 

Tuy nhiên, loại nhựa này chỉ xử lý độ cứng cao, hiệu suất trao đổi của vật liệu 

giảm dần theo thứ tự cation K+ < Mn2+ < Fe3+ [10]. Sự ảnh hưởng này cũng 

được Kunin và Miyers giải thích là do phản ứng trao đổi cation Ca2+ trên vật 

liệu S108 bị cạnh tranh, thay thế bởi các cation khác có ái lực mạnh hơn. 

Nước Deion trong nước hiện này chủ yếu được cung cấp từ các thiết bị từ 

nước ngoài. Nghiên cứu các hệ thống lọc nước Deion cho Trường Đại học vẫn 

chưa được quan tâm. Phần lớn đều mua các thiết bị sẵn có. 

Hiện có các mô hình sản xuất nước Deion dạng công nghiệp được các 

công ty trong nước thiết kế và lắp đặt như máy lọc nước deion DI-SHY-10 do 

Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và dịch vụ công nghệ Shymart thiết kế đã đạt 

được chất lượng theo ISO 3696:1995. Tuy nhiên giá thành vẫn còn cao. 

2.2. Nghiên cứu ngoài nước: 

Các sản phẩm hệ thống lọc nước Deion được các công ty cung cấp với giá 

thành rất cao: 

Thiết bị lọc nước siêu tinh khiết Direct – Q8 UV do Merck sản xuất với 

mục đích cung cấp nước siêu tinh khiết loại 1 và loại 3 với công suất 5 lít/h. 

Thiết bị có khả năng loại bỏ 96% lượng ion hòa tan, 99% tạp chất hữu cơ và 

chất lơ lững, vi sinh khác,…Chi phí đầu tư khoảng 160 triệu đồng [8]. 

Hãng SG Wasseraufbereitung của Đức đã nghiên cứu ra thiết bị lọc nước 

LaborStar 1UV. Thiết bị cũng có khả năng tạo ra nước siêu tinh khiết thông 

qua các màng lọc. Chi phí đầu tư khoảng 140 triệu đồng [9] 

3. Mục tiêu: 

 Mục tiêu chung:  

Xây dựng hệ thống sản xuất nước Deion phù hợp với phòng thí nghiệm 

hóa sinh của Khoa Khoa học Cơ bản tại Trường Đại học Trà Vinh. 
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 Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng 01 hệ thống sản xuất nước Deion đạt tiêu chuẩn nước loại 1 

theo tiêu chuẩn ISO 3696 – 1995 phù hợp với các phòng thí nghiệm hóa lý, hóa 

sinh [3]. 

- Hệ thống có công suất 5 lít/giờ và sử dụng nguồn nước thủy cục. 

- Hệ thống có chi phí đầu tư thấp hơn 30 triệu. 

Bảng 1: Tiêu chuẩn nước tinh khiết theo ISO 3696 – 1995 

Chỉ tiêu đánh giá (Đơn vị) Loại 1 Loại 2 Loại 3 

Độ dẫn (mS/cm) < 0,01 < 0,1 < 0,5 

pH at 25oC N/A N/A 5,0 – 7,5 

Hàm lượng Oxy nguyên tử 

(mg/L) 
N/A < 0,08 0,4 

Độ hấp thụ tại bước sóng 

254nm, Abs 
< 0,001 < 0,01 N/A 

Tổng hàm lượng rắn sau khi 

bay hơi ở 110oC (mg/kg) 
N/A < 1 < 2 

SiO2 (mg/L) < 0,01 < 0,02 N/A 

 Chú thích: 

 Do những khó khăn trong việc giá trị pH của nước tinh khiết cao và giá 

trị đo được không chắc chắn, nên không quy định giới hạn pH của nước loại 1 

và loại 2. 

Giá trị độ dẫn điện của nước loại 1 và loại 2 ứng với nước vừa điều chế 

xong; trong bảo quản nước có thể bị nhiễm bẩn bởi cacbon trong khí quyển và 

chát kiềm của bao bì thuỷ tinh tan vào nước, dẫn tới những thay đổi độ dẫn 

điện. 

Không quy định giới hạn chất oxy hóa được về cặn sau khi bay hơi của 

nước loại 1 vì khó có phép thử phù hợp ở mức tinh khiết này. Tuy nhiên, chất 
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lượng của nước được bảo đảm do sự phù hợp với các yêu cầu khác và do 

phương pháp điều chế. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

4.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu: 

 Đối tượng nghiên cứu:  

- Nguồn nước sinh hoạt do Trường Đại học Trà Vinh cung cấp.  

- Hệ thống sản xuất nước deion được xây dựng dựa trên các thiết bị có 

sẵn trên thị trường. 

 Địa điểm nghiên cứu: 

- Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm Khoa Khoa học Cơ 

bản của Trường Đại học Trà Vinh. 

 Thời gian nghiên cứu: 

Từ tháng 11/2017 đến 5/2018. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi Trường Đại học Trà Vinh. Kết 

quả nghiên cứu được ứng dụng tại các phòng thí nghiệm sử dụng chung nguồn 

nước đầu vào. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp sử dụng vật liệu trao đổi ion. 

- Ứng dụng công nghệ lọc thô (cột composite) để loại bỏ phần lớn tạp 

chất trong nước nguồn. 

- Ứng dụng công nghệ lọc RO để loại bỏ hầu hết các khoáng chất hòa 

tan trong nước. 

- Ứng dụng công nghệ trao đổi ion để loại toàn bộ các ion còn sót lại 

trong nước, giúp nước đạt trạng thái tinh khiết hoàn toàn. 

5.2. Phương pháp đánh giá chất lượng nước theo tiêu chuẩn ISO 3696 

– 1995, AOAC 920.195, AOAC 973.40 (Phụ lục). 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I 

TÌM HIỂU TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC 

DEION 

1. Tổng quan về nước deion: 

1.1. Định nghĩa nước deion [6]: 

Nước deion là nước được xử lý qua nhiều công đoạn để loại bỏ gần như 

hoàn toàn tất cả các tạp chất: rắn lơ lửng, chất hữu cơ, khí, các ion,… nhằm 

phục vụ cho các mục đích cụ thể. 

1.2. Các hệ thống sản xuất nước deion: 

Hiện nay trên Thế giới có 2 phương pháp sản xuất nước deion chủ yếu: 

-  Hệ thống sản xuất nước deion bằng phương vật liệu trao đổi ion (DI). 

-  Hệ thống sản xuất nước deion bằng phương pháp khử điện (EDI). 

1.3. Phân loại nước deion: 

Tùy theo chất lượng của nước deion mà phân thành 3 loại theo ISO 

3696:1995 (Bảng 1) 

- Nước loại 1: không có chất nhiễm bẩn hoà tan hoặc keo ion và hữu cơ, 

đáp ứng những yêu cầu phân tích nghiêm ngặt nhất, bao gồm cả những yêu cầu 

về sắc ký chất lỏng đặc tính cao; phải được sản xuất bằng cách xử lý tiếp từ 

nước loại 2 (ví dụ thẩm thấu ngược hoặc khử ion hóa sau đó lọc qua một màng 

lọc có kích thước lỗ 0,2 mm để loại bỏ các chất dạng hạt hoặc chưng cất lại ở 

một máy làm bằng silic axit nóng chảy. 

-  Nước loại 2: có rất ít chất nhiễm bẩn vô cơ, hữu cơ hoặc keo, thích 

hợp cho các mục tiêu phân tích nhậy, bao gồm cả quang phổ hấp thụ nguyên tử 

(AAS) và xác định các thành phần ở lượng vết; phải được sản xuất, ví dụ như 

bằng cách chưng cất nhiều lần, hoặc bằng cách khử ion hóa hoặc thẩm thấu 

ngược sau đó chưng cất. 

- Nước loại 3: phù hợp với hầu hết các phòng thí nghiệm làm việc theo 

phương pháp ướt và điều chế các dung dịch thuốc thử; phải được sản xuất, ví 
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dụ như bằng cách chưng cất một lần, khử ion hóa hoạc thẩm thấu ngược. Nếu 

không có quy định nào khác, loại này được dùng cho phân tích thông thường. 

 

1.4. Ứng dụng: 

Nước deion có ứng dụng rất nhiều trong nhiều lĩnh vực: 

-  Sử dụng pha chế các dung dịch hóa chất trong phòng thí nghiệm. 

-  Sử dụng rửa các mạch điện tử trong hoạt động sản xuất. 

- Rửa các dụng cụ y tế, sử dụng làm nước chạy thận và pha chế thuốc,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Hệ thống sản xuất nước deion 

2. Vật liệu xử lí nước 

2.1. Cấu tạo cột lọc composite 

Cột lọc nước Composite được sản xuất từ vật liệu Composite. 

Vật liệu Composite là loại vật liệu tổng hợp từ nhiều vật liệu khác nhau: thủy 

tinh, bazan, hữu cơ, carbon, kim loại,... Tất cả tạo nên một loại vật liệu mới có 

độ bền cao, chịu được ăn mòn, chịu nhiệt, khối lượng nhẹ,... 
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Hình 2: Vật liệu composite 

 

2.2. Vật liệu trao đổi ion: 

2.2.1. Nhựa trao đổi cation 

Trong số các chất hòa tan trong nước, thường thấy nhất là tổng cứng, 

gồm các thành phần chủ yếu canxi và magie hòa tan trong nước. Các ion này 

có thể nhận biết được khi hình thành cặn bám cục bộ trong các thiết bị đun sôi, 

gây thiệt hại cho đường ống, nồi hơi và thất thoát năng lượng khi sử dụng. Làm 

mềm nước cứng bằng cách thực hiện một quá trình trao đổi giữa các cation 

cứng Ca2+ và Mg2+ với một số cation khác không hình thành cặn bám bởi khả 

năng hòa tan tốt trong nước như là ion K+, Na+ [11]. 

 

 

Trong mạng lưới của nhựa có mang điện tích âm kèm theo nhóm đặc 

trưng có một cation linh động có khả năng trao đổi với các cation khác trong 

dung dịch. Các ion linh động của cationit thường được gọi là nhựa trao đổi 

cation dạng H. Nếu thay H bằng Na gọi là natri – cationit. Các nhóm đặc trưng 

của cationit là: - SO3H, -COOH, -OH (phenol), -PO3H…Các nhóm đặc trưng 

càng nhiều, khả năng trao đổi càng tăng. Đồng thời, độ hòa tan trong nước của 

nhựa cũng tăng. Có hai loại cationit: 

 Cation axit mạnh: nhóm đặc trưng là –SO3H, -PO3H, có khả năng 

phân li thành ion linh động, ít linh động trong tất cả các môi trường trung tính, 
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kiềm, axit. Do đó, khả năng trao đổi của chúng không bị ảnh hưởng bởi pH của 

dung dịch. 

 

Hình 3:Nhựa cation axit mạnh 

 Cationit axit yếu: nhóm đặc trưng –COOH, -OH, phân li yếu trong 

môi trường axit, khả năng trao đổi phụ thuộc vào pH của môi trường. Trong 

môi trường kiềm, khả năng phân li mạnh nên khả năng trao đổi lớn. Trong môi 

trường axit, khả năng phân li thấp, dẫn đến khả năng trao đổi thấp. 

 

Hình 4: Nhựa cation axit yếu 

2.2.2. Nhựa trao đổi anion 

Các nhóm hoạt động mang điện tích dương, tạo cho anionit có tính kiềm, 

các anion linh động có thể trao đổi với các anion khác trong dung dịch. Nhóm 

đặc trưng: kiềm amin bậc 1, 2, 3, 4. Các anion linh động thường là OH-, Cl-. 

 Anionit kiềm mạnh: nhóm kiềm mạnh đặc trưng là amin bậc 4, 

liên kết với nhóm OH nhờ lực hút tĩnh điện. Anionit kiềm mạnh có mức độ 

phân li ion tốt trong tất cả các môi trường nên khả năng trao đổi của chúng 

không phụ thuộc vào pH của môi trường. 
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Hình 5: Nhựa trao đổi anion bazơ mạnh 

 Anionit kiềm yếu: nhóm đặc trưng là kiềm amin bậc 1, bậc 2,   bậc 

3. Anionit kiềm yếu chỉ phân li trong môi trường kiềm yếu. 

 

 

Hình 6: Nhựa trao đổi anion bazơ yếu 

2.2.3. Các phản ứng đặc trưng 

 Quá trình trao đổi với cationit 

RSO3H + Na+ + Cl-  RSO3Na + H+ + Cl- 

2RSO3H + Ca2+ + 2Cl-  (RSO3)2Ca + 2H+ + 2Cl- 

Hoặc RCOOH + Na+ + Cl-  RCOONa + HCl 

Có thể xem đây là quá trình hóa học dị thể (lỏng – rắn). Mức độ ion hóa 

phụ thuộc vào bản chất hóa học của nhóm hoạt động, tính chất của dung dịch 

bên ngoài. 

Một đặc điểm khác: khi cationit trao đổi đạt đến bão hoà với cation này, 

thì có thể trao đổi với cation khác. 

R-H + NaCl  R-Na + H+ + Cl- 

2R-Na + CaSO4  R2Ca + Na+ + 2

4SO  
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Sau khi bão hoà, cationit được tái sinh bằng acid: 

R-SO3Na + H+  R-SO3H+ + Na+ 

(R-SO3)2Ca + 2H+  2R-SO3H + Ca2+ 

  Quá trình trao đổi của anionit: 

Anionit kiềm yếu (nhóm amin bậc 1, 2, 3): ion hoá khi pH < 7 

Anion chứa amin bậc 4: ion hoá trong môi trường acid yếu, trung tính, kiềm. 

Anionit kiềm mạnh có độ phân ly cao. 

R-OH + HCl  R-Cl + H2O 

      Quá trình tái sinh: 

RCl + NaOH  ROH + NaCl 

Quá trình trao đổi ion là một quá trình thuận nghịch, phản ứng hoá học 

dị thể giữa các nhóm hoạt động của nhựa và các ion trong dung dịch. Quá trình 

trao đổi tuân theo định luật tác dụng khối lượng. 

2.3.  Sỏi lọc: 

 Chức năng tạo những khoảng trống để thu gom nước, giúp nước di 

chuyển dễ dàng, không gây nghẹt hệ thống. 

 

Hình 7: Sỏi lọc 

2.4. Cát lọc:  

Chức năng ngăn các hạt vật liệu lọc bên trên và giúp loại bỏ các tạp chất 

lơ lửng có kích thước lớn. Cát lọc có nhiều loại kích thước, tùy theo lưu lượng 

nước qua nhanh hay chậm. 
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Hình 8: Cát lọc 

2.5. Hạt nâng pH:  

Nước sau khi qua các vật liệu lọc thường có pH giảm. Hạt nâng pH giúp 

nâng pH của nước sau khi lọc, nhằm đảm bảo pH của nước không giảm quá 

thấp gây rỉ sét các vật liệu kim loại trong gia đình. Bị mài mòn trong quá trình 

sử dụng. 

 

Hình 9: Hạt nâng pH 

2.6. Hạt mangan:  

Chức năng giữ lại các kim loại trong nước như: sắt, chì, arsen,...Giúp 

các thiết bị trong nhà không bị đóng rỉ vàng sau một thời gian sử dụng. Hạt 

Mn có chức năng hấp thụ các ion Fe2+, Mn2+ nhờ lớp vật liệu KMnO4 và phản 

ứng oxy hoá theo phương trình: 

23

22

4 )(353 MnOOHFeOHFeMnO    

OHMnOOHMnMnO 22

22

4 25432  
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Hình 10: Hạt mangan 

2.7. Than hoạt tính:  

Chức năng loại màu, mùi và một số kim loại trong nước. Giúp nước trong 

hơn và không có mùi chlorine. Than hoạt tính trên thị trường hiện nay có nguồn 

gốc chủ yếu từ Việt Nam (Bến Tre), vì thế giá thành rất ổn định và chênh lệch 

không nhiều. Than hoạt tính rất dễ bị mài mòn trong quá trình sử dụng. 

 

 

Hình 11: Than hoạt tính 

2.8. Cấu tạo màng RO: 

Màng lọc RO viết tắt từ hai chữ Reverse osmosis (thẩm thấu ngược). 

Màng RO được cấu tạo từ nhiều tấm lọc RO được cuộn tròn xung quanh ống 

lọc lại trung tâm. Tấm lọc RO được cấu tạo từ 1 tấm màng phẳng bao gồm 3 

lớp: lớp vải polyester, xốp polysulfone và lớp lọc polyamide. Lớp xốp 

polysulfone có chức năng gia cố cho lớp lọc mỏng, chính lớp lọc này sẽ thực 

hiện chức năng chính loại bỏ các tạp chất: hóa chất, vi khuẩn và vi rút ra khỏi 

nước. giữa các tấm lọc đều có tấm đệm tạo khoảng trống cho nước chảy qua. 

Công nghệ RO được ứng dụng rộng rãi vào trong đời sống và sản xuất, như sản 

xuất nước uống, cung cấp nước tinh khiết cho sản xuất thực phẩm, dược phẩm 
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hay phòng thí nghiệm.... Trên bề mặt màng gồm các lỗ nhỏ có kích thước dày 

chỉ 0,2 micromet vì thế chỉ các phân tử nước cơ thể lọt qua.  

 

Hình 12: Cấu tạo màng RO 

Theo nghiên cứu của chuyên gia, các chất hữu cơ như thuốc trừ sâu, 

phẩm nhuộm công nghiệp…thường có kích thước phân tử lớn nên không thể đi 

qua được màng lọc RO. Các vi khuẩn (kích thước vài Micromet), hay các loại 

virus nhỏ hơn (kích thước vài chục nanomet), đều to gấp hàng chục lần kích 

thước của các lỗ trên màng RO, hay các ion kim loại tuy nhỏ nhưng bị hydrat 

hóa (bị các phân tử nước bao quanh trở  nên cồng kềnh hơn và cũng không thể 

chui lọt qua màng RO.  

 

 

 

Hình 13: Nước qua màng RO 
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3. Hệ thống sản xuất nước deion bằng cách sử dụng vật liệu trao đổi ion 

(DI). 

3.1. Cơ chế hoạt động: 

Nguồn nước được loại toàn bộ các tạp chất thông qua các cột lọc thô và 

màng lọc RO. Sau đó, nước 99% tinh khiết sẽ được dẫn qua hệ thống lọc chứa 

các vật liệu trao đổi ion để loại bỏ hoàn toàn các ion còn sót lại trong nước để 

đạt chất lượng nước Deion. 

3.2. Thành phần và cấu tạo: 

Hệ thống bao gồm các thành phần sau: 

- Cột lọc thô: loại phèn, cặn bẩn, màu, vôi và các kim loại nặng. 

- Bơm cao áp. 

- Các cảm biến áp lực và hệ thống điều khiển. 

- Cột lọc RO: loại 99% tạp chất hữu cơ và vô cơ trong nước. 

- Cột lọc Deion: chứa các vật liệu có khả năng loại toàn bộ các ion còn 

lại trong nước. 

3.3. Ưu điểm và khuyết điểm: 

Hệ thống này có nhiều ưu điểm như sau: 

- Ít tốn năng lượng. 

- Ít tốn nước thải. 

- Chi phí đầu tư tương đương với máy chưng cất nước 2 lần. 

- Dễ dàng nâng cao năng suất lọc. 

- Dễ dàng bảo trì và thay thế phụ kiện. 

Bên cạnh đó, phương pháp lọc nước Deion bằng vật liệu trao đổi ion cũng 

có những khuyết điểm là thường xuyên thay thế vật liệu lọc. 
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Hình 14: Các Máy lọc nước Deion bằng phương pháp trao đổi ion 

4. Hệ thống sản xuất nước deion bằng phương pháp khử ion bằng 

điện [5]: 

4.1. Cơ chế hoạt động: 

Nguồn nước được xử lý qua các cột lọc thô và màng lọc RO. Sau đó, được 

đưa vào hệ thống khử ion bằng điện. Tại đây, tất cả các ion còn sót lại sẽ được 

loại bỏ hoàn toàn thông qua các điện cực. 

4.2. Thành phần và cấu tạo: 

Hệ thống bao gồm các thành phần sau: 

- Cột lọc thô: loại phèn, cặn bẩn, màu, vôi và các kim loại nặng. 

- Bơm cao áp. 

- Các cảm biến áp lực và hệ thống điều khiển. 

- Cột lọc RO: loại 99% tạp chất hữu cơ và vô cơ trong nước. 

- Hệ thống khử ion 

4.3. Ưu điểm và khuyết điểm: 

Hệ thống này có nhiều ưu điểm như sau: 

- Ít tốn năng lượng. 

- Ít tốn nước thải. 

- Dễ dàng thay thế các phụ kiện lọc thô và RO. 

- Ít thay thế phụ kiện và vật liệu. 
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Bên cạnh đó, phương pháp lọc nước Deion bằng hệ thống khử ion cũng 

có những khuyết điểm là chi phí đầu tư và nâng cấp cao. 

 

Hình 15: Sản phẩm lọc nước Deion bằng phương pháp khử ion bằng điện 

Tiểu kết chương: 

Từ quá trình tìm hiểu 2 phương pháp lọc nước deion. Cho thấy, phương 

pháp trao đổi ion đơn giản, ít tốn kém chi phí đầu tư và phù hợp với điều kiện 

của Trường Đại học Trà Vinh. 

Do đó, nghiên cứu sẽ xây dựng hệ thống sản xuất nước deion dựa trên 

phương pháp trao đổi ion. 
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CHƯƠNG II 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THỦY CỤC TẠI TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

1. Phương pháp lấy mẫu: 

Thực hiện lấy 01 lít mẫu nước cấp đầu nguồn của Trường Đại học Trà 

Vinh. 

Mẫu phải để trong một bình chứa thích hợp, sạch sẽ, kín chỉ dành riêng 

để đựng mẫu nước, có kích thước sao cho mẫu chưa đầy hoàn toàn. Phải giữ 

gìn cẩn thận để tránh mọi nguy cơ nhiễm bẩn mẫu. 

Có thể dùng các bình chứa đã gì hóa (có nghĩa là bình chưa được luộc sôi ít 

nhất 2 h trong dung dịch axit clohydric 1 M; sau đó hai lần mỗi lần 1 h trong 

nước cất; làm bằng thuỷ tinh bo-silicat cũng như các bình chất dẻo trơ thích 

hợp. (Ví dụ polietilen polypropylen) nhưng chủ yếu phải đảm bảo mẫu không 

bị ảnh hưởng do bảo quản, đặc biệt là đối với chất oxy hóa và hấp thụ.  

Trong bảo quản, nước có thể bị nhiễm bẩn do hoà tan những thành phần 

dễ tan của bình chứa bằng thủy tinh hay chất dẻo hoặc do hấp thụ cacbon dioxit 

và các tạp chất khác của khí quyển trong phòng thí nghiệm. Vì lý do trên, không 

nên bảo quản nước loại 1 và loại 2: nước sau khi điều chế được dùng ngay như 

quy định 2: nước sau khi điều ché được dùng ngay như quy định. Tuy nhiên, 

nước loại 2 có thể được điều chế với lượng vừa phải và bảo quản trong các bình 

chứa thích hợp, trơ, sạch, kín, đầy và đã được tráng bằng nước cùng loại. 

Việc bảo quản nước loại 3 không phức tạp, nhưng các bình chứa và điều 

kiện bảo quản phải giống như việc bỏ quản nước loại 2. 

Bình chứa để bảo quản chỉ nên dành riêng cho một loại nước. 

            Tham khảo tiêu chuẩn lấy mẫu nước phân tích theo TCVN 5992:1995, 

TCVN 5993:1995 (Phụ lục). 

2. Phương pháp xác định độ dẫn trong nước [2] 

2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: 

Phương pháp được áp dung theo tiêu chuẩn AOAC 973.40. 
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2.2. Nguyên lý: 

Độ dẫn trong nước được xác định thông qua việc xác định điện trở giữa 

hai điện cực phẳng hoặc hình trụ và cách nhau một khoảng cố định. 

U

I

S

d
EC .  

Khi đó: 

  EC: Độ dẫn dung dịch (S/m) 

  d: Khoảng cách giữa hai điện cực (m) 

  S: Diện tích điện cực (m2) 

  U: Điện thế (V) 

  I: Cường độ dòng điện (A) 

2.3. Phạm vi áp dụng: 

Áp dụng cho hầu hết các loại nước như: nước tinh khiết, nước ăn uống, 

nước sinh hoạt, nước biển, nước thải,… 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16: Mô phỏng điện cực EC 
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2.4. Thiết bị - hóa chất - dụng cụ: 

Bảng 2: Thiết bị, dụng cụ và hóa chất phân tích độ dẫn 

Thiết bị Hóa chất Dụng cụ 

Thiết bị đo EC 

Nước tinh khiết 

Dung dịch chuẩn KCl = 

0,5M 

Beaker 250 mL 

Vải mềm (hay giấy 

mịn) 

2.5. Phương pháp phân tích: 

Vệ sinh điện cực bằng nước cất và lau thật khô. 

Rót mẫu vào beaker 250 mL và tiến hành đo EC. 

Theo dõi giá trị và ghi lại kết quả. 

Quá trình phân tích lặp lại ít nhất 3 lần. 

Vệ sinh điện cực EC thật sạch và lau thật khô sau khi sử dụng. 

3. Phương pháp xác định độ hấp thụ quang tại bước sóng 254 nm: 

3.1. Tiêu chuẩn áp dụng: 

Phương pháp được áp dung theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị UV 

– VIS Shimadzu 1800. 

3.2. Nguyên lý: 

Dựa trên sự so sánh độ hấp thụ quang tại bước sóng 254 nm giữa mẫu cần 

đo với nước tinh khiết chuẩn. 

3.3. Phạm vi áp dụng: 

Áp dụng cho các loại nước như: nước tinh khiết, nước ăn uống. 
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3.4. Thiết bị - hóa chất - dụng cụ: 

Bảng 3: Thiết bị, dụng cụ và hóa chất phân tích độ hấp thụ quang tại 

bước sóng 254 nm 

Thiết bị Hóa chất Dụng cụ 

Thiết bị Uv – Vis 

Shimadzu 1800 
Nước tinh khiết chuẩn 

Beaker 250 mL 

Vải mềm (hay giấy 

mịn) 

Curvet 10 mm 

3.5. Phương pháp phân tích: 

Khởi động thiết bị Uv – Vis Shimadzu 1800 và chờ 15 phút để máy ổn 

định. 

Thực hiện chạy baseline với mẫu nước tinh khiết chuẩn tại bước sóng 254 

nm. 

Thực hiện đo độ hấp thụ của mẫu nước tại bước sóng 254 nm. 

Theo dõi giá trị và ghi lại kết quả. 

Quá trình phân tích lặp lại ít nhất 3 lần. 

4. Phương pháp xác định silica trong nước [1]: 

4.1. Tiêu chuẩn áp dụng: 

Phương pháp được áp dụng theo tiêu chuẩn AOAC 920.195. 

4.2. Nguyên lý: 

Hàm lượng silica được phân tích dựa trên quá trình phá mẫu, làm bay hơi 

và cân khối lượng. 

4.3. Phạm vi áp dụng: 

Áp dụng cho các loại nước như: nước tinh khiết, nước ăn uống. 
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4.4. Thiết bị - hóa chất - dụng cụ: 

Bảng 4: Thiết bị, dụng cụ và hóa chất phân tích silica 

Thiết bị Hóa chất Dụng cụ 

Tủ sấy 

Bếp đun 

Cân phân tích 4 số 

lẻ 

Nước tinh khiết 

HCl đậm đặc (37%) 

H2SO4 đậm đặc (98%) 

HF đậm đặc (48%) 

Beaker 2000 mL 

Beaker 250 mL 

Beaker 100 mL 

Đĩa Pt 

4.5. Phương pháp phân tích: 

Tiến hành làm bay hơi 2 lít mẫu nước trên bếp đến khi còn khoảng 5 mL. 

Chuyển toàn bộ mẫu qua đĩa Pt và thêm 5 – 10 mL HCl. 

Tiếp tục làm khô mẫu trên đĩa Pt trong 1 giờ. 

Chuyển mẫu qua nồi nấu Pt, thêm H2SO4 và HF để hòa tan hoàn toàn các 

muối. 

Tiếp tục làm khô mẫu hoàn toàn. 

Để nguội và cân. 

Thực hiện phân tích Tổng cứng trong mẫu ban đầu để loại trừ trọng lượng. 

5. Kết quả chất lượng nước thủy cục tại Trường Đại học Trà Vinh: 

Quá trình lấy mẫu được thực hiện lặp lại 3 lần, mỗi lần lấy 1 lít nước mẫu. 

Quy trình lấy mẫu thực hiện đúng theo TCVN 5992:1995, TCVN 5993:1995 

Theo tiêu chuẩn ISO 3696 – 1995, nước deion loại 1 chỉ cần xác định 3 

chỉ tiêu: Độ dẫn, độ hấp thụ tại bước sóng 254 nm, SiO2. Nên khi phân tích 

nước deion chỉ cần xác định 3 chỉ tiêu trên đạt thì 3 chỉ tiêu còn lại sẽ đạt. 
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Bảng 5: Kết quả đánh giá chất lượng nước đầu nguồn theo ISO 3696 

– 1995 

Chỉ tiêu đánh giá (Đơn vị) Nước nguồn Loại 1 Đánh giá 

Độ dẫn (mS/cm) 0,89 < 0,01 Không đạt 

Độ hấp thụ tại bước sóng 

254 nm, Abs 
0,015 < 0,001 Không đạt 

SiO2 (mg/L) 0,04 < 0,01 Không đạt 

Từ kết quả Bảng 2, chất lượng nguồn nước đầu vào có độ dẫn và độ hấp 

thụ tại bước sóng 254 (nm) vượt rất cao so với tiêu chuẩn ISO 3696:1995. 

Như vậy, nguồn nước cần được xử lý qua cột lọc thô để giảm hàm lượng 

các tạp chất trong nước nguồn trước khi vào các cột lọc nước deion. Mục tiêu 

của việc lắp cột lọc thô nhằm giảm hàm lượng các tạp chất hữu cơ và ion kim 

loại. Từ đó, tăng thời gian sử dụng của hệ thống lọc. 

Quá trình lấy mẫu các chỉ tiêu đánh giá được người thực hiện nghiên cứu 

lấy mẫu và gửi mẫu đi phân tích theo các tiêu chuẩn như đã trình bày. 
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CHƯƠNG III 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG LỌC NƯỚC DEION 

1. Kết quả thiết kế mô hình sản xuất nước deion: 

 

Hình 17: Quy trình lọc nước deion 

Thuyết minh quy trình hệ thống: 

- Hệ thống xây dựng dựa vào nguồn nước 

đầu vào tại Trường Đại học Trà Vinh. 

- Nước đầu vào có lưu lượng 1 m3/giờ 

được dẫn vào cột composite (Ø200 x 1100 mm) 

có chứa hạt mangan và cation để làm giảm hàm 

lượng các tạp chất ion trong nước. Vật liệu hạt 

mangan có nguồn gốc từ Việt Nam và hạt trao 

đổi ion có nguồn gốc từ Anh.  

- Sau đó, nước được dẫn qua hệ thống lọc 

tinh gồm 3 cột lọc 10 inchs. Tại đây, các cặn bẩn, 

màu và mùi trong nước được loại bỏ bằng các lõi 

lọc thô PP, lõi than hạt và lõi than nén. 

- Tiếp tục, nước được bơm áp lực cao đẩy qua màng RO để loại bỏ 99% 

các tạp chất trong nước. 

- Nước sau màng lọc RO vẫn còn tồn tại một số ion. Các ion này sẽ 

được loại bỏ hoàn toàn bằng cách dẫn qua hệ thống cột lọc 10 inchs chứa các 

hạt lọc chuyên dụng để loại bỏ các cation và anion còn sót lại. 

Hình 18: Cột lọc thô 

composite 



 

24 

 

- Nước deion sau đó được dẫn qua đường ống có chứa đầu dò EC trước 

khi ra ngoài sử dụng. Cảm biến EC sẽ đo và hiển thị giá trị trên màn hình phía 

trước máy. Khi đó, máy lọc nước deion sẽ dễ dàng được kiểm soát chất lượng. 

- Nguồn nước sau khi lọc có thể được chứa trong các bình để sử dụng. 

- Hệ thống có thiết kế vòi nên có thể sử dụng nước Deion trực tiếp mà 

không cần phải thông qua bình chứa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 21: Mô hình sản xuất nước Deion  

 

 

 

 

2. Kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm nước deion: 

Hình 19: Hệ cột lọc tinh 

và trao đổi ion 
Hình 20: Bơm và cột lọc RO 
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Bảng 6: Kết quả chất lượng nước deion theo ISO 3696 – 1995 

Chỉ tiêu đánh giá (Đơn vị) Nước deion Loại 1 Đánh giá 

Độ dẫn (mS/cm) 0,00 < 0,01 Đạt 

Độ hấp thụ tại bước sóng 

254 nm, Abs 
0,000 < 0,001 Đạt 

SiO2 (mg/L) 0,00 < 0,01 Đạt 

Mỗi kết quả là trung bình lặp lại của 3 lần thí nghiệm. Chất lượng nước 

Deion có các thông số đạt yêu cầu của nước loại 1 theo tiêu chuẩn ISO 3696 – 

1995. 

Bảng 7: Kết quả so sánh chất lượng nước deion của mô hình với sản 

phẩm trên thị trường theo ISO 3696 – 1995 

Chỉ tiêu đánh giá (Đơn vị) 
Nước deion 

Mô hình 

Nước deion 

Direct – Q 

5UV 

Đánh giá 

Độ dẫn (mS/cm) 0,00 0,00 Đạt 

Độ hấp thụ tại bước sóng 

254 nm, Abs 
0,000 0,000 Đạt 

SiO2 (mg/L) 0,00 0,00 Đạt 

Mỗi kết quả là trung bình lặp lại của 3 lần thí nghiệm. Nghiên cứu đã thực 

hiện phân tích so sánh với chất lượng nước deion của máy lọc nước Direct – Q 

5UV (Merck sản xuất). Kết quả đã chứng thực chất lượng nước deion do mô 

hình nghiên cứu hoàn toàn đạt yêu cầu. 

2.1. Kết quả khảo sát công suất lọc tối ưu của hệ thống: 

Sử dụng đồng hồ bấm giờ và bình định mức chuẩn để xác định công suất 

của hệ thống tối ưu. 

Quá trình khảo sát thực hiện tại 3 điểm: 5 lít/giờ, 10 lít/giờ, 15 lít/giờ. 
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Bảng 8: Kết quả khảo sát công suất lọc tối ưu của hệ thống lọc nước 

deion 

Công suất lọc 

(Lít/giờ) 

Thông số nước deion loại 1 theo ISO 3696:1995 

Độ dẫn 

(mS/cm) 

Độ hấp thụ tại 254 

nm  

(Abs) 

Hàm lượng Silica 

(mg/L) 

5 0,000 0,000 0,000 

10 0,001 0,000 0,000 

15 0,01 0,002 0,000 

Mỗi kết quả là trung bình lặp lại của 3 lần thí nghiệm. 

Với công suất 15 Lít/giờ thì không đủ thời gian để loại hoàn toàn các ion 

trong nước. Do đó, độ dẫn và độ hấp thụ tại 254 (nm) tăng cao. Với công suất 

lọc dưới 10 Lít/giờ thì chất lượng nước deion đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 

3696:1995.  

Như vậy, công suất của hệ thống lọc nước deion thiết kế là 10 Lít/giờ. Với 

công suất này, hệ thống hoàn toàn vượt trội so với công suất 4 - 8 (Lít/giờ) của 

các máy cất nước 2 lần.  

2.2. Kết quả khảo sát lưu lượng sản xuất tối đa của hệ thống: 

Thực hiện lấy 500 mL mẫu nước theo lưu lượng thể tích của hệ thống đã 

sản xuất được tại các giá trị 30 lít, 50 lít, 100 lít, 150 lít, 200 lít, 500 lít, 750 lít, 

1000 lít, 1250 lít, 1500 lít, 2000 lít. Quá trình khảo sát được lặp lại 3 lần. 
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Bảng 9: Kết quả khảo sát lưu lượng sản xuất tối đa của hệ thống lọc 

nước Deion 

Lưu lượng đã 

lọc 

(Lít) 

Thông số nước deion loại 1 theo ISO 3696:1995 

Độ dẫn 

(mS/cm) 

Độ hấp thụ tại 254 

nm  

(Abs) 

Hàm lượng 

Silica 

(mg/L) 

30 0,000 0,000 0,000 

50 0,001 0,000 0,000 

100 0,001 0,000 0,000 

150 0,002 0,000 0,000 

200 0,003 0,000 0,000 

500 0,004 0,000 0,000 

750 0,004 0,001 0,000 

1000 0,005 0,001 0,000 

1250 0,008 0,002 0,000 

Kết quả khảo sát cho thấy, mô hình có khả năng sản xuất trên 1000 lít 

nước. Tại điểm 1250 lít, độ dẫn và hàm lượng SiO2 vẫn đạt yêu cầu. Tuy nhiên, 

độ hấp thụ quang tại 254 (nm) đã vượt giới hạn cho phép của ISO 3696:1995. 

Vì vậy, có thể nói mô hình có khả năng sản xuất được 1000 lít nước deion. 

Giá trị hao tốn khi thay thế cột lọc tại thời điểm 1000 lít là 3.000.000 VNĐ. 

Như vậy, nếu không tính đến giá trị máy chính thì giá trị 1 lít nước deion sẽ có 

giá vốn dưới 5.000 VNĐ (bao gồm chi phí điện và nước cấp). Với giá thành 1 

lít nước deion trên thị trường là 20.000 VNĐ, thì việc đầu tư hệ thống là hoàn 

toàn có giá trị kinh tế cao. Nếu chỉ xét khả năng lọc trung bình 120 lít/ngày thì 

hệ thống sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho người đầu tư sau 1 tháng.  

Nghiên cứu đã thành công trong việc giảm giá trị đầu tư cho một hệ thống 

tiên tiến vốn có giá cao gấp 5 lần. Mô hình chỉ có giá lắp đặt khoảng 30 triệu 

đồng. Đây là điểm nổi trội của nghiên cứu. Vì chưa có bất kỳ một thiết bị lọc 
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nước deion nào có công suất 10 Lít/giờ bán với giá 30 triệu trên thị trường. 

Nghiên cứu sẽ tiết kiệm cho Trường Đại học Trà Vinh một số tiền rất lớn trong 

quá trình đầu tư và vận hành hệ thống lọc nước deion này. Sản phẩm nghiên 

cứu sẽ được chuyển giao cho Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Trà 

Vinh. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

1. Kết luận: 

Như vậy, bằng cách áp dụng các phương pháp và công nghệ lọc có sẵn 

trên thị trường, nghiên cứu đã lắp đặt thành công mô hình sản xuất nước deion 

cho phòng thí nghiệm hóa lý của Khoa Khoa học Cơ bản theo tiêu chuẩn Việt 

Nam 3696:1995. Hệ thống sản xuất nước deion có công suất 10 Lít/giờ và có 

thể lọc được tối đa 1000 Lít nước deion trước khi thay thế vật liệu.  

2. Kiến nghị: 

Thành công của nghiên cứu đã tạo ra nguồn nước deion cho quá trình pha 

chế hóa chất trong các thí nghiệm thực tập của sinh viên Khoa Khoa học Cơ 

bản. Nguồn nước có chất lượng cao giúp cho quá trình phản ứng đạt hiệu suất 

cao. Do đó, nhằm thay thế các thiết bị chưng cất nước gây lãng phí và tiêu tốn 

năng lượng, rất mong trong tương lai, Trường Đại học Trà Vinh có thể phổ biến 

kết quả nghiên cứu của đề tài cho tất cả các phòng thí nghiệm và trung tâm 

phân tích của Trường. 
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Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5992 - 1995  

  

Chất lượng nước  

Lấy mẫu 

Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu 

Water quality - Sampling - Phần 4: Guidance on sampling techniques 

  

1 Phạm vi áp dụng 

TCVN 5992 - 1995 cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu để thu được dữ liệu cần thiết 
cho mục đích kiểm tra chất lượng, mô tả đặc điểm chất lượng và phát hiện nguồn ô nhiễm 
nước. Tiêu chuẩn này không gồm các chỉ dẫn chi tiết cho những cách lấy mẫu đặc biệt và 
các tình huống lấy mẫu đặc biệt. 

2 Tiêu chuẩn trích dẫn 

Những tiêu chuẩn sau đây có các điều khoản được sử dụng cùng với tiêu chuẩn này: 

ISO 5667 -1:1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần1: Hướng dẫn lập các chương trình 
lấy mẫu. 

TCVN 5993 - 1995 ( ISO 5667-3:1985 ), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn cách 
bảo quản và xử lý mẫu. 

5981 - 1995 ( ISO 6107-2:1989 ), Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2.TCVN  

pháp lấy mẫu sinh vật - Hướng dẫn lấy mẫu các động vật đáy lớn không ISO 7828 : 1995, 
Chất lượng nước - Phương xương sống bằng vợt. 

ISO 8265:1988, Chất lượng nước - Thiết kế và dùng các máy lấy mẫu định lượng động vật 
đáy lớn không xương sống ở trên tầng đá vùng nước ngọt nông. 

3 Định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này, các định nghĩa sau đây lấy từ TCVN 5981-1995 ( ISO 6107 - 2 ) : 

3.1 Mẫu tổ hợp: Hai hoặc nhiều mẫu hoặc các phần mẫu trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ thích 
hợp đã biết trước (gián đoạn hoặc liên tục), từ đó có thể thu được kết quả trung bình của 
một đặc tính cần biết. Tỷ lệ này thường dựa trên cơ sở thời gian hoặc dòng chảy.  

3.2 Mẫu đơn: là mẫu riêng lẻ, được lấy ngẫu nhiên từ một vùng nước (có chú ý đến thời 
gian và/hoặc địa điểm). 

3.3 Máy lấy mẫu: là thiết bị dùng để lấy mẫu nước liên tục hoặc gián đoạn, nhằm kiểm tra 
các đặc tính đã định của nước. 
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3.4 Lấy mẫu: là quá trình lấy một phần được coi là đại diện của một vùng nước, nhằm 
kiểm tra các đặc tính khác nhau đã định của nước. 

4 Các loại mẫu 

4.1 Đại cương 

Dữ liệu phân tích cần phải cho biết chất lượng nước thông qua việc xác định các thông số 
như nồng độ các chất vô cơ, chất khoáng hoặc hoá chất hoà tan, khí hoà tan, chất hữu cơ 
hoà tan, và các chất lơ lửng trong nước hoặc trầm tích ở một thời điểm và địa điểm đặc 
biệt, hoặc trong một khoảng thời gian đặc biệt nhất định, tại một địa điểm riêng biệt. 

Một số thông số như nồng độ các chất khí hoà tan cần phải được đo ngay tại chỗ, nếu như 
có thể, để bảo đảm thu được kết quả chính xác. Cần lưu ý rằng các phương pháp lưu giữ 
mẫu chỉ áp dụng được trong một số trường hợp ( xem TCVN 5993 - 1995 (ISO 5667 - 3) ).  

Nên lấy mẫu riêng cho từng mục đích phân tích như phân tích hoá học, sinh vật và vi sinh 
vật, bởi vì các phương pháp, thiết bị lấy mẫu và cách xử lý mẫu khác nhau. 

Kỹ thuật lấy mẫu thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh. Các cách lấy mẫu khác nhau được trình bày 
ở mục 5. Cần tham khảo ISO 5667 - 1 về lập chương trình lấy mẫu. 

Cần phân biệt cách lấy mẫu từ vùng nước tĩnh và nước chảy. Mẫu đơn (4.2) và mẫu tổ hợp 
(4.6) được áp dụng cho cả hai vùng nước này. Lấy mẫu gián đoạn (4.3) theo chu kỳ và lấy 
mẫu liên tục (4.4) áp dụng cho nước chảy, còn lấy mẫu loạt (4.5) thường áp dụng cho nước 
tĩnh. 

4.2 Mẫu đơn  

Là mẫu gián đoạn, thường được lấy thủ công, nhưng cũng có thể lấy tự động, từ nước trên 
bề mặt, hoặc ở độ sâu nhất định, hoặc ở dưới đáy. 

Mỗi mẫu thường chỉ đại diện cho chất lượng nước ở thời điểm và địa điểm được lấy mẫu.  

Lấy mẫu tự động tương đương với một loạt mẫu đơn lấy theo cơ sở thời gian hoặc khoảng 
dòng chảy đã được chọn trước. 

Nên lấy mẫu đơn khi dòng nước là không đồng nhất, hoặc khi thông số cần nghiên cứu 
thay đổi, hoặc khi dùng mẫu tổ hợp sẽ không phân biệt được những mẫu riêng lẻ vì chúng 
phản ứng với nhau. 

Mẫu đơn cũng được dùng khi nghiên cứu khả năng xuất hiện ô nhiễm hoặc giám sát sự 
lan toả của nó, hoặc, trong trường hợp lấy mẫu gián đoạn tự động, để xác định thời điểm 
trong ngày khi chất gây ô nhiễm xuất hiện. Mẫu đơn có thể được lấy trước khi lập chương 
trình lấy mẫu mở rộng. Nhất thiết phải lấy mẫu đơn (mẫu điểm) nếu mục tiêu của chương 
trình lấy mẫu là đánh giá xem liệu có phải chất lượng nước thay đổi bất thường hay không. 

Nên dùng mẫu đơn để xác định những thông số không ổn định như nồng độ các chất khí 
hoà tan, clo dư, sunfua tan. 

4.3 Mẫu gián đoạn (không liên tục) 

4.3.1 Mẫu gián đoạn (mẫu chu kỳ) được lấy ở những khoảng thời gian định trước (phụ 
thuộc thời gian) 
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Các mẫu này được lấy bằng cách dùng cơ chế hẹn giờ cho lúc bắt đầu và lúc kết thúc lấy 
mẫu nước trong khoảng thời gian xác định. Cách thông thường là dùng bơm bơm mẫu vào 
một hoặc nhiều bình chứa trong một thời gian nhất định, mỗi thể tích mẫu được chia cho 
từng bình một . 

Chú thích 1) Thông số quan tâm có thể ảnh hưởng đến khoảng thời gian lấy mẫu. 

4.3.2 Mẫu gián đoạn (mẫu chu kỳ) được lấy ở những khoảng dòng chảy định trước (phụ 
thuộc thể tích) 

Loại mẫu này được lấy khi các chỉ tiêu chất lượng nước không liên quan đến tốc độ dòng 
chảy. Cứ mỗi thể tích nước chảy qua, lấy một thể tích mẫu ấn định không kể đến thời gian. 

4.3.3 Mẫu gián đoạn (mẫu chu kỳ) được lấy ở những khoảng dòng chảy định trước (phụ 
thuộc dòng chảy) 

Loại mẫu này được lấy khi chỉ tiêu chất lượng nước không liên quan đến tốc độ dòng chảy. 
Trong những khoảng thời gian nhất định, lấy các mẫu có thể tích khác nhau phụ thuộc vào 
dòng chảy. 

 4.4 Mẫu liên tục 

4.4.1 Mẫu liên tục lấy ở lưu lượng định trước 

Mẫu lấy bằng cách này chứa mọi thành phần của nước trong suốt giai đoạn lấy mẫu, nhưng 
trong nhiều trường hợp các mẫu này không cho thông tin về sự thay đổi nồng độ của các 
chất quan tâm trong giai đoạn đó. 

4.4.2 Mẫu liên tục lấy ở lưu lượng thay đổi 

Mẫu lấy tỷ lệ với dòng chảy là mẫu đại diện cho chất lượng nước toàn bộ vực nước. Nếu 
cả dòng chảy và thành phần nước thay đổi, mẫu lấy theo cách này có thể phát hiện được 
sự thay đổi đó mà mẫu đơn không làm được, miễn là các mẫu vẫn là gián đoạn và số mẫu 
đủ lớn để phân biệt sự thay đổi thành phần nước. Đây là cách lấy mẫu nước chính xác 
nhất nếu cả lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm quan tâm đều thay đổi mạnh. 

4.5 Mẫu loạt 

4.5.1 Mẫu theo chiều sâu 

Đó là loại mẫu nước lấy ở các độ sâu khác nhau của một vùng nước ở một vị trí đã định. 

4.5.2 Mẫu theo diện tích  

Đó là loại mẫu nước lấy ở một độ sâu nhất định của một vùng nước và ở nhiều vị trí khác 
nhau. 

4.6 Mẫu tổ hợp  

Mẫu tổ hợp có thể lấy thủ công hay tự động, không phụ thuộc vào loại mẫu (theo thời gian, 
dòng chảy, thể tích hoặc vị trí). 

Các mẫu được lấy liên tục có thể trộn lẫn để được các mẫu tổ hợp (mẫu trộn). Các mẫu tổ 
hợp cung cấp các giá trị trung bình của thành phần nước. Do đó, trước khi trộn các mẫu 
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riêng cần xem xét có cần các giá trị đó không hoặc các thông số quan tâm có thay đổi nhiều 
trong giai đoạn lấy mẫu không.  

Mẫu tổ hợp có giá trị khi sự tuân thủ với một mức giới hạn là được dựa trên giá trị trung 
bình của chất lượng nước. 

4.7 Mẫu thể tích lớn 

Một vài phương pháp phân tích một số yếu tố nào đó có yêu cầu lấy mẫu thể tích lớn như 
từ 50 lít đến vài mét khối. Những mẫu như vậy cần dùng, thí dụ, khi phân tích thuốc trừ sâu 
hoặc vi sinh vật không có khả năng nuôi cấy . Mẫu được lấy hoặc bằng cách thông thường 
(lưu ý bình chứa mẫu phải thật sạch) hoặc cho một thể tích nước xác định qua chất hấp 
thụ hay qua màng lọc tuỳ theo yếu tố cần xác định. Thí dụ, ống nhựa trao đổi ion hoặc than 
hoạt tính có thể dùng để lấy mẫu một số thuốc trừ sâu, còn màng lọc bằng polypropylen cỡ 

lỗ trung bình 1  m là thích hợp để lấy mẫu bào tử (Cryptosporidium). 

Chi tiết chính xác về phương pháp dùng màng lọc phụ thuộc vào loại nước và yếu tố cần 
xác định. Nên sử dụng một van điều chỉnh tốc độ chảy vào thiết bị hấp thụ hoặc màng lọc 
đối với nước cấp có áp suất. Với hầu hết các yếu tố cần xác định, cần dùng một bơm có 
đồng hồ đo áp lực đặt sau các thiết bị ống lọc hay màng lọc trên. Nếu các chất cần xác 
định là những chất dễ bay hơi, cần đặt bơm càng gần nguồn lấy mẫu càng tốt, còn đồng 
hồ đo áp lực vẫn đặt sau các thiết bị. Khi nước lấy mẫu bị đục hoặc chứa các chất rắn lơ 
lửng có thể bít màng lọc hoặc chất hấp thụ sẵn có, hoặc lượng chất cần phân tích vượt 
quá dung lượng hấp phụ của màng lọc lớn nhất hoặc chất hấp thu sẵn có ,thì có thể dùng 
nhiều thiết bị lắp song song, có nhiều lối vào và lối ra, có vòi khoá. Lúc đầu để cho mẫu 
nước chỉ chảy vào một thiết bị, đến khi tốc độ chảy ra giảm rõ rệt thì chuyển sang cái tiếp 
theo. Khi nhiều màng lọc hoặc chất hấp thu được dùng, mẫu phải được xử lý cùng với nhau 
và mẫu được xem như mẫu tổ hợp. Nếu có nguy cơ ống hay màng lọc bị quá tải thì phải 
nối ống và màng lọc mới ngay sau khi cái trước bị hết khả năng, rồi tắt nước chảy vào ống 
hay màng đã quá tải. Nếu lấy mẫu nước thải bằng cách này, mà nước chảy ra khỏi các 
thiết bị lấy mẫu được đưa trở lại vùng nước đang được lấy mẫu, thì điểm cho chảy trở lại 
cần ở xa điểm lấy mẫu để khỏi ảnh hưởng đến nước sẽ được lấy mẫu tiếp.  

5 Các kiểu lấy mẫu 

Có nhiều tình huống lấy mẫu, một số chỉ đơn giản là lấy mẫu đơn, trong khi đó số khác yêu 
cầu thiết bị lấy mẫu tinh vi. 

Các kiểu lấy mẫu khác nhau được trình bày chi tiết hơn trong TCVN 5994 (ISO 5667 - 4) 
và các tiêu chuẩn tiếp theo về lấy mẫu.  

6 Thiết bị lấy mẫu 

6.1 Vật liệu 

6.1.1 Đại cương 

Cần tham khảo TCVN 5993 (ISO 5667 - 3) cho những tình huống lấy mẫu đặc biệt; Những 
chỉ dẫn ở đây chỉ hỗ trợ cho việc chọn vật liệu trong trường hợp chung. Các chất cần xác 
định để đánh giá chất lượng nước có nồng độ thay đổi từ lượng vết đến lượng lớn. Vấn đề 
thường hay mắc nhất là sự hấp phụ của các chất lên thành máy lấy mẫu và thành bình 
chứa, hoặc mẫu bị nhiễm bẩn do máy lấy mẫu và bình chứa không sạch trước khi lấy mẫu 
(do rửa không sạch) và do vật liệu làm các thiết bị đó. 
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Bình chứa mẫu cần phải giữ cho thành phần mẫu không bị mất do hấp phụ và bay hơi, 
hoặc bị nhiễm bẩn bởi các chất lạ. 

Bình lấy mẫu và chứa mẫu cần được chọn cẩn thận sau khi đã xem xét đến, thí dụ, độ bền 
nhiệt, khó vỡ, dễ đóng, mở, kích thước, dạng, khối lượng, khả năng dễ kiếm, giá cả, khả 
năng làm sạch và dùng lại... 

Phải chú ý tránh mẫu bị đông, nhất là khi bình chứa bằng thuỷ tinh. Nên dùng bình bằng 
polyetylen dày, chắc để chứa mẫu xác định silic, natri, độ kiềm tổng số, clorua, độ dẫn điện, 
pH, độ cứng. Với những chất nhạy sáng cần dùng bình cản sáng. Bình bằng thép không rỉ 
có thể dùng cho những mẫu có nhiệt độ và/hoặc áp suất cao, hoặc khi lấy mẫu nồng độ 
các chất hữu cơ. 

Bình thuỷ tinh là thích hợp cho các hợp chất hữu cơ và sinh vật, còn các bình bằng chất 
dẻo thích hợp cho mẫu phóng xạ. Cần lưu ý rằng các thiết bị lấy mẫu thường có các van 
bôi trơn bằng dầu và gioăng làm bằng cao su tổng hợp. Vật liệu này không tốt cho các mẫu 
dùng để phân tích các chất hữu cơ và vi sinh vật. 

Ngoài những tính chất vật lý đã nêu trên, để lựa chọn bình dùng để lấy và chứa mẫu cần 
được tính đến những tiêu chuẩn chính sau đây (đặc biệt khi các chất được phân tích tồn 
tại ở lượng vết). 

a) Hạn chế đến mức tối thiểu khả năng gây ô nhiễm mẫu do vật liệu chế tạo bình và nút, 
thí dụ sự tan ra của các chất vô cơ từ thuỷ tinh (đặc biệt là thuỷ tinh mềm) và các chất hữu 
cơ cũng như kim loại từ chất dẻo và chất dẻo hoá (nút bằng vinyl được dẻo hoá, vỏ bằng 
cao su tổng hợp; 

b) Dễ làm sạch và xử lý thành bình để loại các vết bẩn như kim loại nặng, chất phóng xạ; 

c) Vật liệu làm bình phải trơ hoá học và sinh vật học để tránh hoặc giảm đến tối thiểu phản 
ứng giữa mẫu và bình chứa; 

d) Bình chứa mẫu cũng có thể gây sai số do hấp phụ các chất cần xác định. Đặc biệt là vết 
các kim loại, và cả các chất khác (như chất tảy rửa, thuốc trừ sâu, photphat) đều có khả 
năng hấp phụ lên thành bình. 

Chú thích 2: Người phân tích phải cho quyết định cuối cùng về chọn bình mẫu và thiết bị 
lấy mẫu. 

 6.1.2 ống dẫn mẫu 

ống dẫn mẫu nói chung được dùng để lấy mẫu tự động cấp mẫu cho các máy phân tích 
liên tục hoặc các máy giám sát. Trong một thời gian nhất định mẫu được xem như chứa 
trong bình có thành phần như ống dẫn. Do đó, hướng dẫn chọn vật liệu của bình chứa mẫu 
cũng áp dụng cho ống dẫn mẫu. 

6.2 Các loại bình chứa mẫu 

6.2.1 Đại cương 

Các bình bằng polyetylen và thuỷ tinh bosilicat là thích hợp cho lấy mẫu thông thường để 
xác định các thông số vật lý, hoá học của nước tự nhiên. Các loại vật liệu trơ hơn về mặt 
hoá học như polytetrafloteylen (PTFE) thì tốt hơn, nhưng quá đắt so với công việc thông 
thường hàng ngày. Các bình miệng hẹp, miệng rộng hoặc nút xoáy đều cần có nút bọc 
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bằng nhựa trơ hoặc nút thuỷ tinh nhám (nhạy với sự ăn mòn của kiềm). Nếu mẫu được 
xếp vào hộp để chuyển đến phòng thí nghiệm phân tích thì nắp hộp phải cấu tạo để tránh 
nút bị lỏng ra, gây tràn mẫu ra ngoài hoặc mẫu bị nhiễm bẩn. 

6.2.2 Bình chứa mẫu đặc biệt 

Ngoài những chú ý kể trên, việc bảo quản mẫu có chứa những chất liệu nhạy sáng, kể cả 
tảo, yêu cầu phải bảo vệ khỏi bị sáng. Khi đó dùng bình chứa làm bằng vật liệu cản sáng 
và phải đặt ở nơi tối trong thời gian lưu giữ. Lấy và phân tích các mẫu chứa khí hoà tan 
hoặc các thành phần dễ biến đổi do thấm khí, gây ra một vấn đề đặc biệt. Bình hẹp miệng 
để thử nhu cầu ôxi sinh hoá (BOD) cần có nút thuỷ tinh nhọn để tránh giữ không khí, và 
như vậy phải làm kín đặc biệt trong vận chuyển. 

6.2.3 Vết các tạp chất hữu cơ 

Bình chứa mẫu nên làm bằng thuỷ tinh, có nút thuỷ tinh hoặc PTFE vì dường như các bình 
bằng chất dẻo gây cản trở cho các phân tích có độ nhạy cao. 

6.2.4 Bình chứa mẫu dùng phân tích vi sinh vật  

Bình chứa mẫu dùng phân tích vi sinh vật cần phải chịu được nhiệt độ khi khử trùng. Khi 
khử trùng hoặc khi bảo quản, vật liệu không được tạo ra hoặc tiết ra các hoá chất có khả 
năng ức chế sự tồn tại của vi sinh vật tiết ra độc tố hoặc thúc đẩy sự tăng trưởng của sinh 
vật.  

Mẫu phải được giữ đóng nén cho đến khi mở ra ở phòng thí nghiệm và phải đóng lại ngay 
để trránh nhiễm bẩn. 

Bình chứa phải được làm bằng thuỷ tinh chất lượng tốt hoặc chất dẻo và không chứa các 
chất độc.  

Dung tích khoảng 300 ml thường là đủ. Bình cần có nút nhám hoặc nút vặn vừa khít, nếu 
cần thì phủ bằng cao su silicon, vật liệu này chịu được nhiệt độ khử trùng ở nhiệt độ 160 
oC nhiều lần. 

6.3 Thiết bị lấy mẫu để phân tích các thông số vật lý hay hoá học 

6.3.1 Mở đầu  

Thể tích mẫu cần lấy đủ để phân tích theo yêu cầu và cho bất cứ phép phân tích lặp lại 
nào. Thể tích mẫu quá nhỏ có thể làm mẫu mất tính đại diện. Ngoài ra mẫu ít cũng làm tăng 
ảnh hưởng hấp phụ bởi vì tỷ số giữa thể tích và diện tích nhỏ. 

Các máy lấy mẫu hữu hiệu cần phải: 

a) có thời gian tiếp xúc giữa mẫu và máy tối thiểu; 

b) làm bằng các vật liệu không gây ô nhiễm mẫu; 

c) có cấu tạo đơn giản để dễ làm sạch, với các mặt nhẵn và không có những chỗ gây cản 
trở dòng chảy như uốn cong, có càng ít vòi và van càng tốt ( các máy lấy mẫu cần bảo đảm 
không tạo ra sai số); 

d) phù hợp với mẫu nước cần lấy (hoá học, sinh vật hoặc vi sinh vật). 
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Để lấy mẫu khí hoà tan cần tham khảo mục 6.7. 

6.3.2 Thiết bị để lấy mẫu đơn (mẫu điểm) 

6.3.2.1 Đại cương 

Mẫu đơn thường được lấy thủ công theo những điều kiện mô tả ở mục 4.2. Thiết bị đơn 
giản nhất để lấy mẫu trên mặt nước là xô hoặc bình rộng miệng, nhúng xuống nước và kéo 
lên sau khi nạp đầy. 

6.3.2.2 Thiết bị lấy mẫu đơn ở độ sâu đã định 

Trong thực tế, một bình được buộc vật nặng, nút kín và thả chìm vào nước; đến độ sâu đã 
định nút được mở ra và nước tràn vào đến đầy. Theo cách này, không khí hoặc các khí 
khác cần phải được tính đến vì chúng có thể ảnh hưởng đến thông số cần xác định (như 
oxi hoà tan). 

Đã có sẵn các loại bình lấy mẫu đặc biệt có thể tránh được vấn đề này. Ví dụ bình chân 
không. 

Đối với các vùng nước phân tầng, một ống hình trụ có chia độ hở hai đầu bằng chất dẻo, 
thuỷ tinh hoặc thép không rỉ được thả xuống để tạo một cột nước thẳng đứng của vùng 
nước. ở điểm lấy mẫu, hai đầu được đóng lại trước khi kéo lên trên bề mặt (bình điều khiển 
từ xa) 

6.3.2.3 Gầu hoặc nạo để lấy mẫu trầm tích 

Trầm tích có thể được lấy bằng gầu xúc hoặc nạo, được thiết kế để xâm nhập vào tầng 
trầm tích nhờ khối lượng của chúng hoặc đòn bảy. Chúng có cấu tạo đa dạng, gồm lò xo 
kích hoạt hoặc trọng lượng, kiểu hàm ngậm. Dạng của chúng cũng thay đổi theo kích thước 
mẫu cần lấy vuông hay nhọn. Do đó, bản chất của mẫu nhận được chịu ảnh hưởng của 
các yếu tố như : 

a) độ sâu xâm nhập vào lớp trầm tích; 

b) góc hàm ngậm; 

c) hiệu quả của hàm ngậm (khả năng tránh chướng ngại vật); 

d) sự tạo ra sóng "sốc" và gây "mất" hoặc "rửa trôi" các thành phần hoặc sinh vật ở ranh 
giới bùn-nước; 

e) độ ổn định của mẫu trong dòng chảy nhanh. 

Khi lấy mẫu bằng nạo cần chú ý địa điểm, chuyển động của nước, diện tích mẫu và trang 
bị thuyền bè có sẵn. 

6.3.2.4 Gầu dẹt (gầu dạng vỏ trai) 

Gầu dẹt tựa như thiết bị dùng để đào đất. Các gầu được thả xuống vị trí đã chọn để thu 
được một mẫu tổ hợp lớn. Khi đó mẫu lấy bằng gầu dẹt cho thông tin chính xác hơn về nơi 
lấy mẫu so với lấy bằng nạo. 

6.3.2.5 Thiết bị lấy mẫu lõi 
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Thiết bị lấy mẫu lõi được dùng khi cần thông tin về chiều thẳng đứng của lớp trầm tích. Trừ 
khi mẫu rắn chắc, cần chú ý giữ mẫu nguyên vẹn khi lấy ra khỏi thiết bị lấy mẫu. 

6.3.3 Thiết bị lấy mẫu tự động 

Các thiết bị lấy mẫu tự động đã được chế tạo và bán trên thị trường. Tiêu chuẩn này không 
nhằm mục đích tiêu chuẩn hoá các thiết bị đó. Các chuẩn cứ để lựa chọn các thiết bị phù 
hợp được nêu trong trong phụ lục A. Thiết bị cần yêu cầu được bảo vệ, sạch, đốt nóng hay 
làm lạnh... 

Có hai loại máy lấy mẫu tự động: phụ thuộc thời gian và phụ thuộc thể tích. Máy lấy mẫu 
phụ thuộc thời gian lấy các mẫu gián đoạn, mẫu tổ hợp hoặc mẫu liên tục không quan tâm 
đến lưu lượng, trong khi đó máy lấy mẫu phụ thuộc thể tích cũng lấy các loại mẫu trên 
nhưng có tính đến sự thay đổi lưu lượng. Sự lựa chọn phụ thuộc vào mục đích giám sát. 

Cũng có những máy lấy mẫu tinh vi hơn, thí dụ nó có thể phân phối mẫu cho các bình chứa 
làm bằng các vật liệu khác nhau và chứa các chất bảo quản khác nhau. 

Dùng các máy lấy mẫu tự động thí dụ để quan trắc và kiểm soát lưu lượng các dòng sông. 

Trong một số trường hợp nhất định cần lấy mẫu thể tích lớn, nhất là khi cần phân tích các 
lượng vết. Tốt nhất là nên dùng hệ thống làm giàu tại chỗ nồng độ các chất cần xác định. 
Các hệ thống kiểu này có thể là từ các máy ly tâm cho phép lấy liên tục vi sinh vật cho đến 
những máy trang bị tốt hơn cho phép lấy lượng vết các chất ô nhiễm hữu cơ. 

Trong những điều kiện lạnh cần bảo đảm thiết bị và các bộ phận phụ hoạt động hữu hiệu. 

6.4 Thiết bị lấy mẫu sinh vật 

6.4.1 Đại cương 

Giống như trường hợp lấy mẫu phân tích vật lý và hoá học, một số xác định cần được tiến 
hành tại chỗ. Tuy nhiên đa số mẫu được đưa về phòng thí nghiệm để xác định. Thập niên 
gần đây nhiều thiết bị đã được tạo ra cho phép lấy mẫu bằng tay (dùng thợ lặn) hoặc tự 
động và quan sát từ xa, lấy mẫu một số loài sinh vật hoặc nhóm sinh vật. Tuy nhiên mục 
tiêu của mục này chủ yếu là mô tả những thiết bị đơn giản được sử dụng thông dụng. 

Để lấy mẫu sinh vật, bình rộng miệng là cần thiết, tốt nhất là miệng rộng gần như bằng thân 
bình chứa. Bình được làm bằng thuỷ tinh hoặc chất dẻo. 

6.4.2 Sinh vật nổi 

6.4.2.1 Thực vật nổi  

Kỹ thuật và thiết bị tương tự như dùng để lấy mẫu đơn (mẫu điểm) cho phân tích hoá chất 
trong nước. Với hầu hết những nghiên cứu về hồ, nên dùng bình có dung tích từ 0,5 đến 2 
lít, tuy nhiên cũng cần chú ý đến nhu cầu phân tích (6.1). Cần có thiết bị mở nắp bình ở độ 
sâu lấy mẫu và sau đó đóng lại (6.3.2.2). 

Dùng vợt là không nên đối với phân tích định lượng. 

6.4.2.2 Động vật nổi 
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Cần lấy mẫu thể tích lớn (đến 10 lít). Ngoài loại bình vận hành bằng sức nước (xem 6.3.2.2) 
nên có một lưới nylon dùng cho sinh vật phù du. Kích thước mắt lưới phụ thuộc vào loài 
cần nghiên cứu. 

6.4.3 Sinh vật đáy 

6.4.3.1 Sinh vật sống bám 

Để lấy mẫu định lượng, nên dùng một phiến kính kính hiển vi bằng thuỷ tinh tiêu chuẩn 
(kích thước 25mm x 75 mm). Có hai cách đặt phiến kính cho hai tình huống khác nhau. 

ở các dòng suối nhỏ và nông hoặc khu vực gần bờ hồ ao, độ đục thường không đáng kể, 
phiến kính được gắn vào giá và neo ở đáy. ở sông lớn và hồ, độ đục đáng kể, phiến kính 
được treo vào giá bằng chất dẻo trong suốt nổi trên bề mặt. Cần để phiến kính trong nước 
ít nhất 2 tuần lễ. Nếu yêu cầu kết quả trực tiếp (nghĩa là từ nơi sống tự nhiên) cần nạo lấy 
các sinh vật bám từ nền bám tự nhiên. 

6.4.3.2 Thực vật thuỷ sinh lớn 

Để lấy mẫu định tính, thiết bị lấy mẫu thay đổi tuỳ theo từng hoàn cảnh, phụ thuộc vào độ 
sâu lớp nước. ở vùng nước nông, một chiếc cào làm vườn là đủ. ở chỗ nước sâu hơn có 
thể phải dùng nạo; tuy nhiên, cũng nên xét đến phương pháp lặn thăm dò dùng bình thở 
nhưng cần chú ý quy tắc an toàn thích hợp. 

Để lấy mẫu định lượng có thể áp dụng kỹ thuật tương tự, trừ khi diện tích lấy mẫu là có giới 
hạn và thực vật thuỷ sinh khi được đo đạc hay nếu không thì được đánh giá để xác định 
mức độ hay tốc độ tăng trưởng hoặc khối lượng trên đơn vị diện tích. 

6.4.3.3 Động vật lớn không xương sống 

Trong khảo sát so sánh động vật đáy lớn không xương sống cần chú ý tới ảnh hưởng của 
nơi sinh sống của động vật nơi lấy mẫu đã chọn. Tuy nhiên, vì có nhiều kỹ thuật và thiết bị 
lấy mẫu khác nhau, nên nơi sinh sống được nghiên cứu cũng không bị hạn chế. Máy lấy 
mẫu phụ thuộc vào nhiều thông số: độ sâu của nước, dòng chảy, bản chất vật lý và hoá 
học của đáy,... 

Cần tham khảo ISO 7828 về lấy mẫu bằng vợt tay và ISO 8265 về lấy mẫu định lượng trên 
nền đá ở vùng nước ngọt nông. 

6.4.4 Cá 

Cá có thể được đánh bắt chủ động hoặc thụ động phụ thuộc vào nơi sinh sống và mục đích 
lấy mẫu.  

ở sông và suối nhỏ độ sâu dưới 2 m, đánh cá bằng xung điện một chiều hay xoay chiều 
nói chung là kỹ thuật chủ động hữu dụng. ở sông rộng, nước chảy chậm hoặc nước lặng, 
kỹ thuật đánh lưới được ưa dùng. Đánh cá chủ động bằng lưới (lưới kéo, lưới rà) dùng khi 
không có chướng ngại vật. Đánh cá thụ động bằng lưới (lưới móc, lưới ba lớp, và các loại 
bẫy) dùng khi có cỏ hoặc các chướng ngại vật khác. Những bẫy đặc biệt đặt ở đập nước 
là rất thích hợp để bắt cá vợt. 

Kỹ thuật lấy mẫu cá bị hạn chế bởi việc chọn thiết bị (kích cỡ mắt lưới, điện trường), bởi 
thói quen của cá và công luận về đánh cá bằng điện, cũng như yêu cầu lấy mẫu cá sống 
hay chết. Cần chú ý đến các yếu tố này trước khi quyết định chọn kỹ thuật lấy mẫu. 
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6.5 Thiết bị lấy mẫu vi sinh vật 

Với đa số mẫu, bình thuỷ tinh hoặc chất dẻo đã khử trùng là thích hợp (xem 6.2.4). Để lấy 
mẫu ở dưới mặt nước khá sâu như ở hồ ao, hồ chứa, dùng máy lấy mẫu như đã mô tả ở 
6.3.2.2 là thích hợp. 

Mọi máy móc dùng, kể cả bơm và thiết bị kèm theo, đều không được bẩn và không được 
đưa thêm vi sinh vật vào mẫu. 

6.6 Thiết bị lấy mẫu phóng xạ  

Tuỳ theo đối tượng và luật lệ nhà nước, hầu hết kỹ thuật và thiết bị lấy mẫu nước và nước 
thải để phân tích thành phần hoá học nói chung đều có thể áp dụng cho lấy mẫu phân tích 
hoạt độ phóng xạ. 

Mẫu cần lấy vào bình chất dẻo đã rửa sạch bằng chất tẩy rửa và tráng bằng nước và axit 
nitric loãng. 

6.7 Thiết bị để lấy mẫu khí hoà tan (và chất bay hơi) 

Mẫu thích hợp để xác định chính xác các khí hoà tan cần phải lấy bằng thiết bị dựa trên 
nguyên tắc choán chỗ bằng nước mà không phải là choán chỗ bằng không khí trong thiết 
bị lấy mẫu. 

Nếu dùng các hệ thống bơm, thì nhất thiết nước phải được bơm sao cho áp suất tác dụng 
lên nước không được giảm quá thấp so với áp suất khí quyển. Mẫu cần được bơm trực 
tiếp vào bình chứa hoặc bình phân tích. Bình cần được tráng trước bằng một lượng mẫu ít 
nhất gấp 3 lần thể tích của nó trước khi bắt đầu phân tích hoặc đậy nút. 

Nếu chấp nhận kết quả gần đúng, mẫu xác định oxi hoà tan có thể lấy bằng bình hoặc xô. 
Sai số mắc phải trong trường hợp này do tiếp xúc của mẫu với không khí phụ thuộc vào 
mức độ bão hoà của khí ở trong nước. 

Nếu lấy mẫu từ vòi hoặc từ lối ra của bơm, cần dùng một ống dẫn trơ, mềm dẻo cắm sâu 
đến đáy bình để bảo đảm chất lỏng choán chỗ từ đáy bình và sự sục khí là tối thiểu. 

Lấy mẫu oxi hoà tan từ nước bị phủ băng cần chú ý đặc biệt để tránh ô nhiễm mẫu từ không 
khí. 

7 Nhận dạng mẫu và ghi chép 

7.1 Đại cương 

Nguồn lấy mẫu và các điều kiện lấy mẫu cần được ghi chép kèm ngay vào bình sau khi 
nạp mẫu. Phân tích nước sẽ ít giá trị nếu không kèm theo thông tin chi tiết về mẫu. 

Những kết quả phân tích tại chỗ cũng cần có báo cáo về mẫu. 

Nhãn và mọi loại giấy tờ phải luôn luôn hoàn thành vào thời gian lấy mẫu. 

7.2 Báo cáo 

Báo cáo lấy mẫu ít nhất phải có những thông tin sau: 
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a) địa điểm (tên) lấy mẫu, có toạ độ và mọi thông tin về địa điểm; 

b) chi tiết về điểm lấy mẫu; 

c) ngày tháng lấy mẫu; 

d) phương pháp lấy mẫu 

e) thời gian lấy mẫu; 

f) người lấy mẫu; 

g) điều kiện thời tiết; 

h) cách xử lý trước; 

i) chất bảo vệ hoặc chất ổn định đã đưa thêm vào mẫu; 

j) dữ liệu thu thập tại hiện trường. 

PHỤ LỤC A 

  

Đặc tính cần thiết của thiết bị lấy mẫu tự động 

  

Những mục sau đây là hướng dẫn dùng để thiết kế hoặc chọn thiết bị lấy mẫu tự động và 
các bộ phận của hệ thống lấy mẫu. Người dùng cần xác định tầm quan trọng tương đối của 
mỗi đặc tính trong việc xác lập nhu cầu cho việc lấy mẫu cụ thể 

a) cấu tạo chắc chắn và chứa ít linh kiện chức năng (đặc biệt là điện);  

b) số bộ phận tiếp xúc hoặc ngâm vào nước phải là tối thiểu; 

c) không rỉ và bền với nước; 

d) cấu tạo tương đối đơn giản và dễ vận hành; bảo dưỡng; 

e) dễ rửa bình chứa mẫu và ống cấp để lấy mẫu tươi;  

f) không bị cáu cặn do chất rắn; 

g) độ chính xác của thể tích được phân phối; 

h) cho kết quả phù hợp tốt với lấy mẫu thủ công; 

i) bình mẫu dễ tháo ra, rửa và lắp lại; 

j) khi lấy mẫu lẻ, mẫu gián đoạn cần thể tích tối thiểu 0,5 lít. Tất cả mẫu cần được giữ trong 
tối, và những mẫu nhạy với thời gian / nhiệt độ máy lấy mẫu cần có một bộ phận bảo quản 
mẫu ở 4oC ít nhất trong 24 giờ khi nhiệt độ môi trường đến 40oC; 
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k) với những máy lấy mẫu xách tay: phải được giữ trong hộp kín, nhẹ, chịu sóc, chịu thay 
đổi thời tiết và hoạt động được trong nhiều điều kiện môi trường; 

l) có khả năng lấy mẫu tỷ lệ với dòng chảy và/hoặc lấy mẫu tổ hợp (mẫu trộn) theo thời 
gian; 

m) có thể điều chỉnh được tốc độ nước lấy vào để tránh hiện tượng tách pha; 

n) đầu vào có đường kính trong tối thiểu là 12 mm và có lưới lọc hữu hiệu để tránh tắc hoặc 
tích tụ các hạt rắn; 

o) có khả năng phân phối từng phần mẫu vào các bình riêng rẽ; 

p) để lấy mẫu ở xa, cần hoạt động được với nguồn điện một chiều và xoay chiều; nguồn 
một chiều phải bảo đảm cho máy lấy mẫu chạy được trong vòng 120 giờ. Nếu có bảo hành 
chống nổ, cần có đủ các điều kiện cần thiết.  

_______________ 
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